Lịch kiểm tra













Phụ lục 1

	Môn
	Buổi
	Khối lớp/Thời gian

	
	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	     Môn

TiếngViệt
	Sáng
	Thứ Ba
7/6/2022
Viết chính tả: Từ 7g30 ( 7g45

Bài tập chính tả và câu: Từ 7g45 ( 8g5

Đọc thầm: Từ 9g00 ( 9g30

Đọc thành tiếng: Từ 9g30 ( 11g
	Thứ Tư
8/6/2022
Nghe - viết: Từ 7g30 ( 7g45

Viết câu - đoạn văn: Từ 7g45 ( 8g10

Đọc thầm: Từ 9g00 ( 9g30

Đọc thành tiếng: Từ 9g30 -11g
	
	
	Thứ Ba

31/5/2022
Đọc thầm: Từ 8g00 (8g30

Chính tả: Từ 8g35(8g50

Tập làm văn: Từ 8g50(9g30

Đọc thành tiếng: Từ 9g40

	
	Chiều
	
	
	Thứ Ba
7/6/2022
Chính tả: Từ 13g30(13g45

Tập làm văn: Từ 13g45(14g10

Đọc thầm: Từ 14g30 (15g00

Đọc thành tiếng: Từ 15g00 -17g
	Thứ Ba
7/6/2022
Đọc thầm: Từ 13g30 ( 14g00

Chính tả: Từ 14g15 ( 14g30

Tập làm văn: Từ 14g30 ( 15g10

Đọc thành tiếng: Từ 15g30 ( 17g
	

	MônToán
	Sáng
	Thứ Năm

9/6/2022

Từ 7g30 ( 8g5
	Thứ Năm

9/6/2022

Từ 7g30 ( 8g10
	
	
	Thứ Tư

01/6/2022

Từ 8g- 8g40

	
	Chiều
	
	
	Thứ Năm

9/6/2022

Từ 13g30 ( 14g10
	Thứ Tư

8/6/2022
Từ 13g30 ( 14g10
	

	Môn Tiếng Anh
	Sáng
	Thứ Ba

24/5/2022
Nghe: Từ 7g30 ( 8g30

Đọc, viết: Từ 9g ( 10g


	
	
	
	Thứ Ba

24/5/2022
Nghe: Từ 7g30 ( 8g30

Đọc, viết: Từ 9g ( 10g



	
	Chiều
	
	Thứ Ba

24/5/2022
Nghe: Từ 13g15 ( 14g15

Đọc, viết: Từ 14g20( 15g20


	Thứ Tư

25/5/2022

Nghe: Từ 13g15 ( 14g15

Đọc, viết: Từ 14g20( 15g20


	Thứ Ba

24/5/2022
Nghe: Từ 13g15 ( 14g15

Đọc, viết: Từ 14g20( 15g20


	

	Môn Tin
	Sáng
	
	
	
	
	Theo ca học từ ngày 23/5/2022 ( 27/5/2022 

	Môn Khoa học
	Sáng
	
	
	
	
	Thứ Năm

26/5/2022

Từ 7g30 ( 8g10

	
	Chiều
	
	
	
	Thứ Tư

8/6/2022
Từ 14g30 ( 15g10
	

	Môn Lịch sử-Địa lí
	Sáng
	
	
	
	
	Thứ Sáu

27/5/2022

Từ 7g30 ( 8g10

	
	Chiều
	
	
	
	Thứ Năm

9/6/2022

Từ 13g30 ( 14g10


	


Ghi chú: Môn Tiếng Anh phần nghe sẽ do giáo viên nước ngoài thực hiện kiểm tra theo tiết học từ 16/5/2022 đến 27/5/2022.
